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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 30/11/2016

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW) 
1. Tin lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định

Lũ trên các sông ở Quảng Ngãi và sông Lại Giang (Bình Định) đã đạt đỉnh và đang dao động ở mức cao; sông Kôn (Bình Định) đang lên. Đỉnh lũ trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc là 5,10m lúc 22h/30/11 (trên BĐ2 0,1m); Sông Vệ tại Sông Vệ là 5,04m lúc 19h/30/11 (trên BĐ3 0,54m); 
   Mực nước lúc 04 giờ ngày 01 tháng 12 trên các sông như sau: 
   - Sông Trà Khúc tại Trà Khúc 4,80m, dưới BĐ2 0,20m; 
   - Sông Vệ tại Sông Vệ 4,82m, trên BĐ3 0,32m; 
   - Sông Lại Giang tại Bồng Sơn 5,84m, dưới BĐ1 0,16m; 
   - Sông Kôn tại Thạnh Hòa 7,21m, trên BĐ2 0,21m; 
Dự báo: Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định dao động ở mức cao. Mực nước trên một số sông như sau: 
   - Sông Trà Khúc tại Trà Khúc ở mức 4,9m, mức BĐ2; 
   - Sông Vệ tại Sông Vệ ở mức 5,0m, trên BĐ3 0,5m; 
   - Sông Kôn tại Thạnh Hòa lên mức 8,0m, ở mức BĐ3. 
   Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Đặc biệt là các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Nghĩa Hành, Mộ Đức (Quảng Ngãi); Tây Sơn, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Quy Nhơn (Bình Định). Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.
2. Tin mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ, cảnh báo mưa dông, gió mạnh trên biển:
2.1 Mưa lớn diện rộng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và phía Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, riêng Quảng Nam đến Bình Định có mưa to đến mưa rất to với tổng lượng mưa 24 giờ (tính đến 01 giờ ngày 01/12) phổ biến 100-200mm. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ ngày 01/12 đến ngày 03/12 ở các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to; riêng Quảng Nam đến Bình Định có mưa to đến rất to (từ 100 đến 300mm). 
2.2 Mưa dông, gió mạnh trên biển.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 1,5 đến 3,0 mét, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 
Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-7 độ vĩ Bắc nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

3. Tình hình thời tiết:

- Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.
- Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.

- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. 
- Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

4. Tình hình mưa:
4.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 29/11 đến 19h00’ ngày 30/11, các tỉnh Trung Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, riêng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150 mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Trà My (Quảng Nam)
	170 mm
	
	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	217 mm

	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	224 mm
	
	Sông Vệ (Quảng Ngãi)
	205 mm

	Quảng Ngãi (Quảng Ngãi)
	182 mm
	
	An Hòa (Bình Định)
	290 mm

	Minh Long (Quảng Ngãi)
	288 mm
	
	Vĩnh Sơn (Bình Định)
	164 mm

	An Chỉ (Quảng Ngãi)
	240 mm
	
	Vân Canh (Bình Định)
	125 mm


4.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 30/11 đến 7h00’ ngày 01/12, các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam và Gia Lai có mưa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Phú Ốc (T.T.Huế)
	84 mm
	
	An Nhơn (Bình Định)
	124 mm

	Huế (T.T.Huế)
	84 mm
	
	Phú Mỹ (Bình Định)
	124 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	98 mm
	
	Phù Cát (Bình Định)
	130 mm

	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	157 mm
	
	Hoài Nhơn (Bình Định)
	119 mm

	Minh Long (Quảng Ngãi)
	156 mm
	
	Bình Nghi (Bình Định)
	82 mm

	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	81 mm
	
	An Khê (Gia Lai)
	92 mm


4.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00’ ngày 27/11 đến 19h00’ ngày 30/11, các tỉnh ven biển Trung Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 60-100mm, riêng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có nơi mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Trà My (Quảng Nam)
	 245 mm
	
	An Chi (Bình Định)
	275 mm

	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	258 mm
	
	An Hòa (Bình Định)
	339 mm

	Minh Long (Quảng Ngãi)
	333 mm
	
	Sông Vệ (Bình Định)
	243 mm

	Quãng Ngãi (Quảng Ngãi)
	214 mm
	
	Quy Nhơn (Bình Định)
	179 mm

	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	244 mm
	
	
	


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN: 

1. Các sông Bắc Bộ:

Mực nước các sông ở Bắc Bộ biến đổi chậm và ở mức thấp.

2. Các sông Trung Bộ và Tây nguyên:

Lũ trên các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định đang dao động ở mức BĐ2 đến trên BĐ3, các sông khác đang biến đổi chậm.
Dự báo: Lũ trên các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định tiếp tục dạo động ở mức cao, các sông khác biến đổi chậm.
3. Các sông Nam Bộ:

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm, mực nước cao nhất ngày 29/11 trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,21m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,12m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm lúc 7h00’ ngày 30/11: 110,81m.

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm. Đến ngày 04/12, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu có khả năng ở mức 2,20m; tại Châu Đốc ở mức 2,10m. Trong 24 giờ tới, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 110,80m

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện: 

a) Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT(m)

	Sơn La
	7h
	30/11
	213,21
	116,93
	752
	1.000
	215

	
	
	01/12
	213,18
	117,25
	618
	1.585
	

	Hòa Bình
	7h
	30/11
	116,62
	12,00
	1.050
	840
	117

	
	
	01/12
	116,48
	12,74
	1.020
	1.873
	

	Tuyên Quang
	7h
	30/11
	117,14
	47,66
	104
	104
	120

	
	
	01/12
	117,13
	47,30
	111
	0
	

	Thác Bà
	7h
	30/11
	54,59
	21,54
	0
	0
	58

	
	
	01/12
	54,63
	20,78
	0
	0
	


b) Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, đến 8h00’ ngày 30/11, có 148  hồ cập nhật thông tin. Lưu lượng về các hồ khu Duyên Hải Nam Trung Bộ tăng nhẹ so với ngày 29/11. Trong đó có 03 hồ xả tràn (Sông Hinh, Drây H’Linh, Vĩnh Sơn 5), các hồ khác đang vận hành bình thường.
2. Hồ chứa thủy lợi: 

Các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ: Trung bình đạt từ 75- 95% dung tích thiết kế. Riêng tại tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định mấy ngày vừa qua đã có mưa to đến rất to nên mực nước hồ chứa của các tỉnh Quảng Ngãi tăng từ 84% lên 91% dung tích thiết kế, Bình Định tăng từ 68% lên 76% dung tích thiết kế. Tình hình trữ nước các tỉnh Nam Trung Bộ, cụ thể như sau:
	Tên tỉnh
	Đà Nẵng
	Quảng nam
	Quảng Ngãi
	Bình Định
	Khánh Hòa 
	Phú Yên 
	Ninh Thuận
	Bình Thuận

	Tỷ lệ tích
	75%
	87%
	91%
	76%
	92%
	85%
	88%
	99%


Tại Bình Định: Mực nước hồ Định Bình lúc 16h00’ ngày 30/11 ở cao trình 87,53, lưu lượng đến 1.320m3/s, đang điều tiết về hạ lưu 674m3/s theo quy trình vận hành liên hồ. Đập dâng Văn Phong mở các cửa van để điều tiết nước đón lũ theo quy trình vận hành liên hồ.

Hồ chứa các khu vực khác không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 29/11/2016.

IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG VÀ MƯA, LŨ:

1. Trung ương

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai thường xuyên cập nhật và chuyển các bản tin về không khí lạnh tăng cường, cảnh báo mưa, lũ đến thành viên BCĐ và các tỉnh, thành phố thông qua hệ thống tin nhắn.

- Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến của mưa, lũ, không khí lạnh tăng cường, mưa dông, gió mạnh trên biển.

2. Địa phương

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến của không khí lạnh tăng cường và mưa, lũ. Trong đó, các tỉnh: Quãng Ngãi, Bình Định đã có Công điện chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai triển khai các biện pháp phòng, tránh mưa, lũ trên địa bàn.
- Tỉnh Quảng Ngãi: Đã nghiêm cấm các tàu, thuyền ra biển hoạt động từ 12h00 phút ngày 30/11/2016 (kể cả tuyến đường thủy nội địa Sa Kỳ - Lý Sơn và Đảo Lớn - Đảo Bé, huyện Lý Sơn). Đồng thời tổ chức triển khai sơ tán khoảng 200 hộ ở vùng trũng, thấp tại huyện Nghĩa Hành đến nơi an toàn.

- Tỉnh Bình Định: Đã triển khai công tác điều tiết hồ chứa nước theo quy trình vận hành; chống ngập úng cho diện tích lúa Đông Xuân mới gieo sạ. 
V. TÌNH HÌNH NGẬP LỤT, THIỆT HẠI DO MƯA, LŨ Ở CÁC TỈNH QUÃNG NGÃI, BÌNH ĐỊNH:

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định thống kê ban đầu tình hình thiệt hại do mưa lũ tính đến 17h00’ ngày 30/11/2016 như sau:

1. Tỉnh Quảng Ngãi:

Người mất tích: 01 người (ông Nguyễn Đức Trọng, sinh năm 1983, ở huyện Sơn Tịnh, mất tích khi lội qua suối Nước Chạch, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ bị nước cuốn trôi lúc 12h30’ ngày 30/11).

2. Tỉnh Bình Định:

- Về nhà ở bị ngập: 1009 nhà (huyện Hoài Ân: 959 nhà, huyện Hoài Nhơn: 50 nhà).  

- Về nông nghiệp: 3.095 ha lúa (huyện Hoài Ân: 60ha, huyện Hoài Nhơn: 2.036ha, huyện Phù Mỹ: 500ha, huyện Tây Sơn: 100ha, TP. Quy Nhơn: 97ha, huyện Vĩnh Thạnh: 302 ha) và 75 ha hoa màu bị ngập, hư hại.
- Về chăn nuôi: 10 con gia súc, 1.050 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.
- Về thủy lợi:
+ 2.200 m kênh mương và 430m bờ suối bị sạt lở.
+ 128 đập tạm, đập bổi, 11 cống tiêu thoát lũ bị nước cuốn trôi hoàn toàn.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan huy động lực lượng tìm kiếm người bị mất tích. Giúp đỡ nhân dân sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường (nước rút đến đâu vệ sinh đến đó).
VI. TÌNH HÌNH KHÁC:


Tàu cá BĐ 96344 TS/07 LĐ công suất 420cv, chủ tàu là bà Đỗ Thị Lốt, thuyền trưởng là ông Đinh Công Quang cùng ở xã Hoài Hương huyện Hoài Nhơn. Tàu bị gãy trục láp thả trôi lúc 5h00’ ngày 30/11 tại vùng biển có tọa độ 17020’N - 108030’E (cách Đà Nẵng 70 hải lý về phía Nam Tây Nam). Lúc 7h30’ ngày 01/11/2016 tàu HQ 628 đã tiếp cận và lai dắt tàu BĐ 96344 TS về cảng Đà Nẵng. Dự kiến tối ngày 01/11/2016 tàu sẽ cập cảng Đà Nẵng.


Tàu cá BĐ 44106 TS/05 LĐ của ông Nguyễn Thể ở thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn hành nghề lưới sâu. Sáng ngày 30/11, khi tàu ra gần cửa Tam Quan Bắc bị nổ bình ga và chìm hoàn toàn, lực lượng chức năng và nhân dân đã cứu được 04 người, hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm 01 người mất tích./.
	  Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Tổng cục Thủy sản;

- Cục Trồng trọt, Chăn nuôi;

- Lưu VT.
	KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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